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THỊ XÃ BÌNH LONG
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PHẠM VI HIỆN TRẠNG ĐƯỜNG XA CÁT MINH ĐỨC
PHẠM VI QUY HOẠCH ĐƯỜNG XA CÁT MINH ĐỨC LỘ GIỚI 64m
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RM
U

TRẠM T1 - KIOS
1x560kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T2 - KIOS
1x1000kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T3 - KIOS
2x2000kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T4 - KIOS
1x1000kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T5 - KIOS
1x750kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T6 - KIOS
2x1500kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T7 - KIOS
1x250kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T8 - KIOS
1x400kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T9 - KIOS
1x400kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T10
KIOS-1x750kVA

3P-22/0.4KV

TRẠM T11 - KIOS
1x630kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T12
KIOS-1x1000kVA

3P-22/0.4KV

TRẠM T13 - KIOS
1x1600kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T14 - KIOS
1x250kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T15 - KIOS
1x560kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T16 - KIOS
1x160kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T17 - KIOS
2x1500kVA - 3P-22/0.4KV

TRẠM T18 - KIOS
1x1500kVA - 3P-22/0.4KV
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ĐIỂM ĐẤU NỐI TRUNG THẾ
VÀO ĐƯỜNG ĐÂY 22KV
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ĐI XÃ MINH ĐỨC

TỈNH BÌNH PHƯỚC

BAÛN ÑOÀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG
QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/ 500 KHU DÂN CƯ THANH BÌNH

BAÛN ÑOÀ QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG

QH11

/ // 22KV / // 22KV

// 0.4KV

CÁP TRUNG THẾ NGẦM CXV/SEhh/DSTA-24kV

CÁP HẠ THẾ NGẦM CXV/DSTA/PVC-1kV

CÁP NGẦM CHIẾU SÁNG CXV/DSTA/PVC-1kV

TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ

TRẠM BIẾN ÁP 

KÍ HIỆU:

// CS // CS // CS

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

RMU RMU TỦ RMU

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG GIAO THÔNG - CẦN ĐÈN ĐƠN - CAO 10 MÉT

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG GIAO THÔNG - CẦN ĐÈN ĐÔI - CAO 12 MÉT

TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG GIAO THÔNG - CẦN ĐÈN BA - CAO 12 MÉT

KÍ HIỆU DIỄN GIẢI KÍ HIỆU KHỐI LƯỢNG

18

5950

10450

9750

151

05

04

188

57

42

ĐƠN VỊ

TRẠM

MÉT

MÉT

MÉT

TỦ

TỦ

TỦ

TRỤ

TRỤ

TRỤ

THUYEÁT MINH:
*   HIỆN TRẠNG:
-      KHU VỰC THIẾT KẾ LÀ KHU VỰC QUY HOẠCH MỚI, CHƯA CÓ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN HOÀN CHỈNH.

CẦN THIẾT XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CUNG CẤP ĐIỆN HOÀN CHỈNH CHO KHU VỰC THIẾT KẾ.
*   NGUỒN ĐIỆN:
-      THEO ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 1/2000 DỌC TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ VÀ ĐƯỜNG XA CÁT CÓ TUYẾN CÁP TRUNG THẾ
-      NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO DỰ ÁN ĐƯỢC LẤY TỪ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA QUA TRẠM BIẾN ÁP 110/15-22KV 

ĐẾN TRÊN ĐƯỜNG LIÊN XÃ VÀ SA CÁT KẾT NỐI VÀO PHẠM VI DỰ ÁN QUA CÁC  RMU.
*   NHU CẦU DÙNG ĐIỆN:
-      TỔNG NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN TÍNH TOÁN CHO KHU VỰC THIẾT KẾ Stt = 17,606 KVA.
*   GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN:
-      LƯỚI 22KV: TUYẾN TRUNG THẾ NGẦM 22KV CẤP CHO CÁC TRẠM BIẾN ÁP SỬ DỤNG LOẠI CÁP ĐỒNG

CHỐNG THẤM CÓ LỚP GIÁP KIM LOẠI BẢO VỆ KÍ HIỆU CXV/SEhh/DSTA 3M-24KV. CÁP LUỒN TRONG ỐNG
NHỰA XOẮN CHỊU LỰC HDPE. MẠNG LƯỚI TRUNG THẾ THIẾT KẾ DẠNG MẠCH MÒNG VẬN HÀNH HỞ. 
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN LIÊN TỤC KHI XẢY RA SỰ CỐ.

-      LƯỚI 0,4 KV: CÁC TUYẾN HẠ THẾ NGẦM 0,4KV CẤP CHO CÁC CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG LOẠI CÁP ĐỒNG
CHỐNG THẤM CÓ LỚP GIÁP KIM LOẠI BẢO VỆ KÍ HIỆU CXV/DSTA/PVC 0.6/1KV. CÁP LUỒN TRONG ỐNG
NHỰA XOẮN CHỊU LỰC HDPE. CÁP NGẦM CẤP ĐẾN TỦ ĐIỆN TỪNG KHU HAY CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VỚI
CÁC TIẾT DIỆN CÁP PHÙ HỢP VỚI TỪNG LOẠI PHỤ TẢI. LƯỚI HẠ THẾ CÓ CẤU TRÚC HÌNH TIA.

-      NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO CHIẾU SÁNG ĐƯỢC LẤY TỪ CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI HẠ THẾ 
-      ĐỐI VỚI CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ LÒNG ĐƯỜNG 7M BỐ TRÍ TRỤ ĐÈN 1 BÊN VỈA HÈ VỚI CHIỀU CAO TREO ĐÈN LÀ

10M. KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TRỤ ĐÈN TRUNG BÌNH TỪ 25 - 35M.

CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN:
TÊN PHỤ TẢI CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN

- ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

ĐƠN VỊ
- ĐẤT Ở LIÊN KẾ 3,0

- ĐẤT NHÀ Ở XÃ HỘI 0,03
0,03

- ĐẤT Ở BIỆT THỰ VƯỜN 5,0
kW / hộ
kW / hộ

kW / m2.sàn

- ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 0,06
- ĐẤT CÔNG VIÊN CÂY XANH kW / m2 0,005

kW / m2.sàn
kW / m2.sàn

-      TRẠM BIẾN ÁP: TRẠM BIẾN ÁP HẠ THẾ ĐƯỢC THIẾT KẾ DẠNG TRẠM KIOS HỢP BỘ, TRẠM XÂY HOẶC TRẠM TRỤ THÉP. 
VỊ TRÍ CÁC TRẠM BIẾN ÁP PHÂN PHỐI 22/0.4kV ĐẢM BẢO NẰM Ở TRUNG TÂM PHỤ TẢI.
CÔNG SUẤT CÁC TRẠM TÍNH TOÁN PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU THỰC TẾ CỦA PHỤ TẢI.

-      ĐỐI VỚI CÁC ĐƯỜNG CÓ DẢI PHÂN CÁCH BỐ TRÍ TRỤ ĐÈN TRÊN DẢI PHÂN CÁCH VỚI CHIỀU CAO TREO ĐÈN LÀ
12M. KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TRỤ ĐÈN TRUNG BÌNH TỪ 25 - 35M.

-      CÁC THÔNG SỐ CHIẾU SÁNG THÕA THEO YÊU CẦU BẢNG 1 QCVN 07-7/2016 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT: CÔNG TRÌNH CHIẾU SÁNG.

ĐI TX. BÌNH LONG
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THIEÁT KEÁ

THEÅ HIEÄN
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TEÂN BAÛN VEÕ:

COÂNG TRÌNH - ÑÒA ÑIEÅM:

LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG
 TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN FAS
ĐỊA ĐIỂM: 109/12/1 LÊ LỢI, P. 4, Q. GÒ VẤP, TP. HCM

ĐIỆN THOẠI: 093.1141988

KS. TRAÀN ANH HAÂN

KTS. TRAÀN THÒ PHÖÔNG LAN

ThS. KS MAI ANH PHÖÔNG

KS. MAI NGOÏC ANH

WEBSITE: HTTP://XAYDUNGFAS.COM

P. HƯNG CHIẾN - TX BÌNH LONG & XÃ THANH BÌNH - H. HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

EMAIL: XAYDUNGFAS@GMAIL.COM

KS. PHUØNG VAÊN THIEÀU

KEØM THEO KEÁT QUAÛ THAÅM ÑÒNH SOÁ: .............................NGAØY......THAÙNG......NAÊM 2020
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